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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 
Nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 từ trước đến nay chủ yếu tập trung vào các vấn đề của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam như chiến tranh cách mạng, đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao...Các nội dung về văn hóa - xã hội ở miền Nam Việt Nam chưa nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu có tính khoa học cập nhập cao. Trong số các nội dung đó, giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam cũng là một trong nhiều vấn đề còn tương đối mới mẻ, chưa được nhiều người tiếp cận nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện và hệ thống. Lịch sử miền Nam Việt Nam từ năm 1954 cho đến năm 1975 cho thấy rằng các viện đại học tồn tại dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa có vị trí, vai trò và tầm ảnh hưởng khá sâu rộng trong xã hội miền Nam. Việc nghiên cứu giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam 1956 - 1975 sẽ góp phần bổ sung những hiểu biết về mô hình, phương thức tổ chức các loại hình giáo dục đại học (công lập, tư thục), về các hoạt động đã từng diễn ra cũng như đặc điểm nổi bật và vai trò của giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Thông qua tìm hiểu về giáo dục đại học giới nghiên cứu có thêm những cơ sở để nhận thức đầy đủ và toàn diện và khách quan hơn về các vấn đề chính trị - văn hóa - xã hội miền Nam Việt Nam trong giai đoạn này.



Hiện nay, các giáo trình, tài liệu giảng dạy về lịch sử nói chung và về lịch sử giáo dục nói riêng hầu như không giới thiệu hoặc có giới thiệu thì cũng chưa có những đánh giá khách quan, những kiến giải khoa học về toàn bộ nền giáo dục đại học miền Nam Việt Nam. Trong quá trình tồn tại, giáo dục đại học miền Nam Việt Nam thể hiện sự vận động và chuyển biến dưới một số ảnh hưởng giáo dục đại học phương Tây mang giá trị hạt nhân tích cực, hợp lý cũng như vẫn gặp phải những tồn tại, khuyết điểm. Những đặc điểm đó (kể cả hợp lý và hạn chế) cần được nghiên cứu, phân tích kỹ càng để có thể cung cấp cho giới nghiên cứu những nhận định đầy đủ, khách quan và khoa học về giáo dục đại học dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Từ những nhận định đó, giới nghiên cứu có thể liên hệ tìm ra những điểm tham chiếu, so sánh cũng như đúc rút được một số điểm bổ sung cho giáo dục đại học Việt Nam hiện tại. Luận án cũng hướng tới đáp ứng nhu cầu bổ sung tư liệu, kết quả nghiên cứu vào chương trình giảng dạy về lịch sử giáo dục đại học Việt Nam và lịch sử Việt Nam hiện đại. 

Với những lý do trên, tôi đã quyết định chọn đề tài Giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa (1956 - 1975) làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
Mục đích nghiên cứu:

Luận án là một công trình hệ thống về giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa từ năm 1956 đến năm 1975. Từ góc độ lịch sử, luận án phục dựng bức tranh về giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa từ năm 1956 đến năm 1975 nhằm đến mục đích làm rõ sự chuyển biến từ những ảnh hưởng của giáo dục Pháp (từ năm 1956 đến năm 1964) sang tiếp thu những ảnh hưởng của mô hình giáo dục đại học Hoa Kỳ (từ năm 1965 đến năm 1975). Đồng thời luận án rút ra một số đặc điểm nổi bật và đánh giá một cách khách quan hơn về một số vai trò của giáo dục đại học đối với xã hội miền Nam Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1975. 


Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Tập hợp các nguồn tư liệu để mô tả diễn tiến về tổ chức, hoạt động của giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa qua hai phân đoạn từ năm năm 1956 đến năm 1964 và từ năm 1965 đến năm 1975.

- Phân tích làm sáng tỏ sự chuyển biến từ một nền giáo dục đại học mang đậm ảnh hưởng giáo dục Pháp sang xu hướng tiếp thu những ảnh hưởng giáo dục đại học theo mô thức Mỹ. Sự chuyển biến đó được làm rõ qua các biểu hiện trên các phương diện: cấu trúc hệ thống đại học, mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo, đội ngũ giảng viên - sinh viên, cơ sở vật chất - ngân sách và tổ chức quản lý đại học. 

- Rút ra một số nhận xét để làm rõ một số đặc điểm nổi bật và vai trò của giáo dục đại học trong xã hội miền Nam Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1975. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: là giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa.  

Phạm vi nghiên cứu:

Về nội dung: Luận án tập trung vào làm rõ sự chuyển biến của giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa dưới ảnh hưởng của hai khuynh hướng giáo dục Pháp (1956 - 1964) và Mỹ (1965 - 1975). 
Về thời gian: Mốc bắt đầu được lựa chọn là năm 1956 gắn liền với sự hình thành chính thể Việt Nam Cộng hòa đó là năm Quốc hội Lập hiến chính quyền Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa chính thức ban hành Hiến pháp (ngày 26/10/1956) - Mốc kết thúc là mốc chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ (ngày 30/4/1975). 
Về không gian: miền Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam, đây là vùng dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, không bao gồm vùng do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam làm chủ. 

4. 

Nguồn tư liệu, phương pháp nghiên cứu 

Nguồn tư liệu: gồm có nguồn tư liệu gốc và nguồn tư liệu khác

Nguồn tư liệu gốc quan trọng nhất và sử dụng chủ yếu nhất trong luận án là các tư liệu được khai thác từ các Phông Lưu trữ hiện được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Đây là khối lượng tài liệu gốc mà dựa vào đó tác giả luận án có thể có cơ sở để phục dựng lại bức tranh về giáo dục đại học dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1956 đến năm 1975. Bên cạnh nguồn tư liệu gốc ở Trung tâm Lưu trữ II, luận án đã khai thác và sử dụng một nguồn tư liệu khác gồm: Sưu tập báo chí miền Nam Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1975 gồm: Công báo Việt Nam Cộng hòa; Các tạp chí, tập san về văn hóa giáo dục, xã hội tiêu biểu của miền Nam Việt Nam (1956 - 1975); Các tập san của các đại học. Một nguồn tài liệu đặc thù trong nghiên cứu giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa chính là Chỉ nam Đại học, cao đẳng: Chỉ nam là một loại tập tài liệu giới thiệu về các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Tác giả luận án còn tiếp cận khối lượng sách và tư liệu, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ về lịch sử Việt Nam hiện đại của các tác giả đi trước cùng với các tác phẩm, bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài nước có liên quan trực tiếp đến đề tài.
Phương pháp nghiên cứu: 

Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, kết hợp phương pháp logic, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp định lượng. Cách tiếp cận chủ yếu là lịch sử kết hợp với giáo dục học đại học. 
5. 
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
· Luận án đem đến nhận thức tương đối toàn diện và có hệ thống về giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa (1956 - 1975). 
· Luận án góp phần làm sáng tỏ sự biến chuyển và một số đặc trưng, đặc điểm cũng như một số vai trò cũng như tồn tại của giáo dục Việt Nam Cộng hòa (từ 1956 đến 1975). 
· Luận án áp dụng một cách hệ thống các phương pháp và cách tiếp cận của khoa học lịch sử, kết hợp với nền tảng của lý thuyết giáo dục học, giáo dục học đại học. 

· Luận án đi đến khắc phục một số hạn chế trong nhìn nhận đánh giá về giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa như nhìn nhận cực đoan hoặc là chỉ khai thác mặt tích cực để khen ngợi một chiều, hoặc là chỉ thấy những mặt tiêu cực, hạn chế mà phê phán, phủ nhận thiếu khách quan những giá trị có thể tiếp thu. Do đó, luận án này với cách tiếp cận lịch sử là chính kết hợp với cách tiếp cận giáo dục học đại học là một nỗ lực để tìm hiểu về giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa giúp giới nghiên cứu có được những nhận thức, đánh giá đẩy đù, khách quan hơn. 

· Luận án góp phần rút ra những ưu điểm cũng như những hạn chế của giáo dục đại học Việt  Nam Cộng hòa để tham khảo, phục vụ cho việc xác định chính sách, biện pháp phát triển giáo dục đại học Việt Nam hiện tại. 

· Luận án góp phần bổ sung và làm phong phú thêm nguồn tài liệu lưu trữ và tài liệu từ nhiều phía nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và tổng kết về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 cũng như lịch sử giáo dục và giáo dục đại học Việt Nam hiện đại. 

6. 
Bố cục luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận luận án được cấu trúc thành 04 chương: 
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Chương 2: Giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa (từ năm 1956 đến năm 1964)

Chương 3: Giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa (từ năm 1965 đến năm 1975)

Chương 4: Một số nhận xét  
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

Các công trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa (1956 - 1975) ở trong nước có thể chia làm hai giai đoạn: trước năm 1975; từ năm 1975 đến nay. 

Trước năm 1975: Ở miền Nam Việt Nam, xu hướng nghiên cứu về thực trạng giáo dục đại học và từ đó nêu lên những đề nghị cải tổ giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam là một trong những xu hướng nổi bật, đặc biệt là trên các tạp chí văn hóa - xã hội và giáo dục phổ biến. Trong số các tạp chí có mật độ dày đặc các bài viết về các vấn đề văn hóa, giáo dục lúc bấy giờ phải kể đến Tạp chí Bách khoa, Tạp chí Tư tưởng (Viện Đại học Vạn Hạnh), Tạp chí Đại học (Viện Đại học Huế)… Các bài viết về giáo dục đại học trên các tạp chí này có giá trị như những “công trình” khảo cứu sớm nhất về giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa. Ngoài các bài viết trên các Tạp chí trên, các công trình nghiên cứu về giáo dục đại học còn xuất hiện ở một số chuyên khảo của một số giảng viên các trường Đại học miền Nam Việt Nam như Xây dựng và phát triển văn hóa giáo dục của Nguyễn Khắc Hoạch; Văn hóa giáo dục Việt Nam đi về đâu? của Thu Giang Nguyễn Duy Cần…
Trong thời gian này, ngược lại với sự nở rộ các công trình đề cập tới giáo dục đại học ở miền Nam thì ở miền Bắc lại xuất hiện khá khiêm tốn một số công trình của một số nhà sử học miền Bắc về giáo dục đại học miền Nam Việt Nam và văn hóa giáo dục miền Nam Việt Nam. Các bài viết chủ yếu liên quan phong trào học sinh - sinh viên trong kháng chiến chống Mỹ. 

Sau năm 1975 thống nhất đất nước, giáo dục cũng bước vào giai đoạn hợp nhất giữa hai miền. Trong bối cảnh tiếp nhận nền giáo dục ở miền Nam Việt Nam, một số công trình nghiên cứu được thực hiện như Tìm hiểu chính sách giáo dục thực dân mới ở miền Nam Việt Nam và tác hại của nó (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam); Từ cơ sở lý luận dạy học đại học, bước đầu tìm hiểu mục tiêu, phương hướng và chất lượng đào tạo của hệ thống đại học miền Nam Việt Nam trước 1975 của Huỳnh Văn Hoa (Đại học Sư phạm Hà Nội). Trong xu hướng nghiên cứu về giáo dục miền Nam Việt Nam, cuốn Lịch sử giáo dục Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh (1868 - 1998) do Hồ Hữu Nhật (chủ biên) và Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh (Tập 2) của Trần Văn Giàu (chủ biên), Giáo dục cách mạng ở miền Nam giai đoạn 1954-1975 - những kinh nghiệm và bài học lịch sử của Nguyễn Tấn Phát đều đề cập một cách cơ bản về giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa. Khoa cử và Giáo dục Việt Nam của Nguyễn Q. Thắng là một công trình rất cơ bản về về giáo dục Việt Nam, tác giả cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống các trường đại học ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975.  Trong một số các công trình chuyên khảo nghiên cứu về văn hóa ở miền Nam Việt Nam như Chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ ở miền Nam Việt Nam - khía cạnh văn hóa, tư tưởng 1964-1975 của Phong Hiền; Cuộc xâm lăng về văn hóa - tư tưởng của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam do Lữ Phương chủ biên… giáo dục đại học miền Nam Việt Nam xuất hiện như là một thành tố cấu thành nên văn hóa. 
Đầu thế kỷ 21, xu hướng nghiên cứu về lịch sử giáo dục Việt Nam bắt đầu mạnh lên với sự nở rộ các công trình. Trong các công trình về lịch sử giáo dục này đều ít nhiều có đề cập đến tổ chức, hoạt động của các đại học miền Nam Việt Nam nhưng ở mức độ hết sức khái quát và sơ lược. Trong những năm gần đây xuất hiện các đề tài của một số tập thể, cá nhân các Viện nghiên cứu như Viện Sử học, Viện Khoa học Giáo dục, một số Đại học lớn trên cả nước có liên quan trực tiếp tới giáo dục miền Nam Việt Nam.

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

Bắt đầu từ năm 1965, với sự can thiệp sâu của Hoa Kỳ vào miền Nam Việt Nam, sự xuất hiện nhiều lên các nghiên cứu về giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa gắn liền với các dự án thực hiện với các phái đoàn cố vấn đại học Hoa Kỳ. Năm 1967,  các chuyên viên Hoa Kỳ trong phái đoàn cố vấn đại học đã chuyển đến Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam Cộng hòa những báo cáo nghiên cứu về Public universities of the Republic of Vietnam của Phái đoàn Dr.James H.Albertson (4/1967); Student personel services in the public universities of the Republic of Vietnam của phái đoàn Dr.J.C Clevenger (5/1967); về Toward the establishment of a registrasa’s office in the universities of the Republic of Vietnam của phái đoàn Earl C.Seyler (5/1967). Cũng trong năm 1967, một nghiên cứu gồm 4 tập được tài trợ bởi UNESCO và Hội Liên hiệp các trường đại học Quốc tế (The International Association of Universities - IAU) về The development of higher education in Southeast Asian, trong phần về nghiên cứu về Country files có nghiên cứu trường hợp giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa với những số liệu khá chi tiết. Năm 1973, trong một nghiên cứu được xuất bản của Viện Nghiên cứu đại học vùng Đông Nam Á (Regional Institute of Higher Education and Development - RIHED) với tiêu đề Development of higher education in Southeast Asia- development and issues là tập hợp các bài viết của các nhà giáo dục vùng Đông Nam Á tập trung vào vấn đề giáo dục đại trong đó có các bài viết về giáo dục đại học của Việt Nam Cộng hòa. 

Một số luận án bảo vệ ở nước ngoài liên quan đến giáo dục đại học như The Development of modern Higher Education in Vietnam: a focus on cultural and social - political forces năm 1971 của Tiến sỹ Đoàn Viết Hoạt; The Community College Concept: A Study of its Relevance to Postwar Reconstruction in Vietnam của Đỗ Bá Khê; Contemporary Education philosophy in Vietnam 1954 - 1975: a comparative analysis của Nguyễn Hữu Phước. Năm 1988, công trình nghiên cứu trường hợp viện trợ của tổ chức Y khoa Hoa Kỳ cho giáo dục y khoa miền Nam Việt Nam với tựa đề là Saigon Medical School: An Experiment in International Medical Education. Cuốn này đã cung cấp khá chi tiết các số liệu về những viện trợ của tổ chức Y khoa Hoa Kỳ cũng như của Tổ chức Cơ quan viện trợ Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về viện trợ cho giáo dục đại học Y khoa miền Nam Việt Nam cũng như các hoạt động liên quan tới các trường Đại học Y khoa. 
Đầu những năm 90 của thế kỷ XX nghiên cứu về giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa còn có thể kể đến một số khảo cứu của các tác giả người Việt sống ở nước ngoài, tiêu biểu là cuốn Giáo dục ở Miền Nam tự do trước 1975 (Education in the South Vietnam before 1975) ở Hoa Kỳ do tác giả Nguyễn Thanh Liêm chủ biên. Đây là tập sách tập hợp nhiều bài viết của các tác giả Việt Nam ở nước ngoài viết về giáo dục và giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam. Những tư liệu trong cuốn Giáo dục ở Miền Nam tự do trước 1975 tuy chưa có sự khái quát và hệ thống cao nhưng cũng đã cung cấp một lượng thông tin đáng kể về giáo dục miền Nam nói chung và giáo dục đại học  ở miền Nam nói riêng. Ngoài ra còn số ít công trình nghiên cứu ở Pháp về giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. 
Nhìn tổng thể, có thể thấy rằng các công trình khảo cứu đã được xuất bản ở trong cũng như ngoài nước ít nhiều đã đề cập đến giáo dục đại học ở miền Nam Việt ở nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn không ít vấn đề đặt ra chưa được giải quyết. 

1.3. Những thành tựu đạt được và những vấn đề cần giải quyết

Về cơ bản, những nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án có những đóng góp quan trọng như sau: 

Về mặt tư liệu: Các nghiên cứu này cung cấp một số số liệu, các kế hoạch cải tổ giáo dục đại học miền Nam Việt Nam của các phái đoàn cố vấn đại học Hoa Kỳ cũng như một số nhà giáo dục, một số giáo sư giảng dạy trong các Viện Đại học ở miền Nam Việt Nam…Về mặt phương pháp tiếp cận: Các công trình tiếp cận ở khía cạnh triết lý giáo dục, mô hình giáo dục…gợi mở về những phương pháp tiếp cận khá cơ bản. Về nhận thức lịch sử: chỉ ra được một số vấn đề tồn tại của giáo dục đại học miền Nam Việt Nam, khuynh hướng vận động cơ bản của giáo dục đại học dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Tuy nhiên, tác giả luận án nhận thấy vẫn còn những hạn chế có thể khai thác và giải quyết như sau: Một là, hạn chế trong khai thác và sử dụng sử liệu: Các tư liệu gốc liên quan đến giáo dục đại học của chính quyền Việt Nam Cộng hòa hầu như chưa được khai thác triệt để và hiệu quả. Ngoài ra sự hệ thống hóa đi kèm với so sánh, phê phán sử liệu trong và ngoài nước về giáo dục đại học chưa được thực hiện một cách bài bản. Hai là, hạn chế trong phương pháp và cách tiếp cận: Bản thân những nghiên cứu xuất hiện ở miền Nam chưa có độ lùi thời gian cho những nhận định, đánh giá lịch sử. Các nghiên cứu chủ yếu tiếp cận ở các góc độ rời rạc của các phương pháp. Ba là, những “khoảng trống” trong nhận thức lịch sử. Các nghiên cứu từ trước đều chưa đi sâu vào phân tích sự biến chuyển của giáo dục đại học miền Nam Việt Nam từ ảnh hưởng Pháp sang ảnh hưởng Mỹ, đặc biệt là chưa làm rõ được các biểu hiện của sự biến chuyển đó. Các nghiên cứu trước đây đều chưa đạt được tính khách quan trong các nhận định, đánh giá về vai trò của giáo dục đại học miền Nam Việt Nam. Các nghiên cứu có tính hệ thống về mô hình tổ chức, hoạt động cũng như những nhận định, đánh giá thích đáng về vị trí của giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam dựa trên những nghiên cứu đầy đủ, khách quan cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Do đó, việc tiếp tục đi sâu tìm hiểu những vấn đề còn để ngỏ về giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam là việc làm cần thiết đặt ra hiện nay.
Chương 2: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA
(TỪ NĂM 1956 ĐẾN NĂM 1964)

2.1. Bối cảnh lịch sử và những nhân tố tác động tới giáo dục đại học (1956 - 1964)

2.1.1. Tình hình chính trị Việt Nam Cộng hòa (từ 1956 đến 1964)

Sau Hiệp định Genève (7/1954), ở miền Nam, đế quốc Mỹ tìm mọi cách phá hoại hiệp định Genevè, hất cẳng Pháp, xây dựng chế độ Việt Nam Cộng hòa do Ngô Đình Diệm đứng đầu, nhằm thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. Sau chín năm cầm quyền (1956 - 1963), ngày 1/11/1963, một số tướng lĩnh Sài Gòn được sự giúp đỡ của Mỹ đã làm cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, kết thúc thời kỳ Đệ nhất Cộng hòa. Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, “Nguyễn Ngọc Thơ, Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát…tất cả đều lần lượt có cơ hội cầm đầu guồng máy cai trị quốc gia nhưng không ai giải quyết được mâu thuẫn nội bộ của miền Nam Việt Nam…”. 

2.1.2. Chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục Việt Nam Cộng hòa (từ 1956 đến 1964)

Từ 1954 trở đi viện trợ Mỹ hoàn toàn thay thế Pháp, nền kinh tế giáo dục đại học chủ yếu dựa vào viện trợ Mỹ. Về mặt văn hóa, chủ nghĩa Nhân vị được anh em tổng thống Diệm - Nhu đưa ra làm cơ sở tư tưởng văn hóa chính trị của chính quyền. Từ 1956 đến 1964, chính quyền Việt Nam Cộng hòa có được những bước cơ bản để định hình những quan điểm, chính sách xây dựng giáo dục. Ba nguyên tắc “nhân bản, dân tộc, khai phóng” được chính quyền Việt Nam Cộng hòa đưa ra trong triết lý giáo dục. 
Hệ thống giáo dục dưới thời Việt Nam Cộng hòa từ năm 1956 đến năm 1964 chia thành ba bậc: Bậc tiểu học: học trình 5 năm (từ lớp Năm đến lớp Nhất). Bậc trung học: học trình 7 năm, chia thành hai cấp: Trung học đệ nhất cấp (học trình 4 năm, từ lớp Đệ Thất, đệ Lục, đệ Ngũ đến đệ Tứ); Trung học đệ nhị cấp (học trình 3 năm, từ lớp Đệ Tam, Đệ nhị lên đến Đệ nhất). Bậc đại học (học trình từ 5 - 7 năm) và trường cao đẳng (trên 2 năm) và dạy nghề. 
2.1.3. Nền tảng ban đầu của giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa 
Đại học Đông Dương là nền tảng đầu tiên của giáo dục đại học Việt Nam hiện đại. Đại học Đông Dương là mẫu hình đại học hiện đại phương Tây đầu tiên được người Pháp thành lập tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa. Đại học Đông Dương thành lập ngày 16/5/1906 không chỉ là cái mốc đánh dấu sự ra đời một trường đại học mà còn là sự khởi đầu của mô hình giáo dục đại học ở Việt Nam. Đại học Đông Dương thời Pháp thuộc được đặt đầu tiên ở Hà Nội, sau năm 1945 mới hình thành nên một số cơ sở, chi nhánh ở Sài Gòn. 
Sau năm 1954, sự chuyển giao Đại học Đông Dương từ Pháp sang chính quyền Quốc gia Việt Nam (sau này là Việt Nam Cộng hòa) được diễn ra. Chính quyền Pháp ký với Bảo Đại một bản Hiệp ước Văn hóa vào ngày 30/12/1949 và bổ sung bằng bản bổ sung (các điều khoản chuyển tiếp) ngày 08/01/1951. Đại học Đông Dương trở thành “Viện hỗn hợp Việt Pháp” (Unversité mixte Franco - Vietnamienne) (có khi được gọi là Đại học Hà Nội - Université de Hanoi) đứng đầu là một Hiệu trưởng người Pháp và được bổ nhiệm bởi Tổng thống Pháp. 
Sau Hiệp định Genevè (1954), cuộc di cư của gần 1 triệu người, chủ yếu là đồng bào Công giáo, từ miền Bắc vào miền Nam. Trong cuộc di cư đó, các cơ sở giáo dục đại học cùng bộ phận lớn giảng viên và sinh viên Viện Đại học hỗn hợp Việt Pháp ở Hà Nội đã di chuyển vào miền Nam Việt Nam. Ngày 11/5/1955, Viện Đại học hỗn hợp Việt Pháp được người Pháp chuyển giao cho chính quyền Quốc gia Việt Nam và đổi tên là Viện Đại học Quốc gia Việt Nam. Đến năm 1956, Ngô Đình Diệm đứng ra thành lập chính thể mới là Việt Nam Cộng hòa, Viện Đại học quốc gia vẫn giữ nguyên tên gọi và tổ chức, là Viện Đại học Quốc gia duy nhất ở miền Nam lúc bấy giờ. 

2.2. Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa (từ 1956 đến 1964) 
2.2.1. Cấu trúc hệ thống giáo dục đại học

2.2.1.1. Hệ thống viện đại học, cao đẳng chuyên nghiệp công lập 

Hai viện đại học công lập lớn nhất là: Viện Đại học Sài Gòn, Viện Đại học Huế thành lập ngày 01/3/1957. Bên cạnh đó hệ thống các trường cao đẳng và chuyên nghiệp và một số trường chuyên nghiệp quay mô nhỏ, 

2.2.1.2. Hệ thống các viện đại học tư lập

Từ sau năm 1954, hai đại học tư đầu tiên thành lập dưới chính quyền  giáo dục đại học đều do hai tôn giáo lớn là Thiên Chúa giáo và Phật giáo thiết lập là Viện Đại học Đà Lạt (1957) và Viện Đại học Vạn Hạnh (1964). 

2.2.2. Mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo 

2.2.2.1. Mục tiêu đào tạo

Giáo dục đại học nhằm cung cấp kiến thức tổng quát và thường gồm nhiều ngành khác nhau nhằm tạo cho sinh viên một kiến thức vững vàng về một chuyên ngành nào đó mà người sinh viên được tự ý lựa chọn như ở các trường Khoa học, Văn khoa, Luật khoa. Đại học còn phải đóng góp vào việc phát triển kinh tế, huấn luyện các kỹ thuật gia và các chuyên viên phục vụ mọi ngành hoạt động kinh tế - xã hội qua việc đào tạo các chuyên viên cao cấp. trung cấp trong các ngành chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Về mặt văn hóa, mục tiêu của đại học là “phải trở về truyền thống dân tộc, xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá tinh hoa văn hóa của dân tộc và thâu nhận những tinh hoa văn hóa quốc tế bổ sung cho nền văn hóa dân tộc, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại”. Trong hoàn cảnh của giáo dục đại học lúc bấy giờ đa số những nhà lãnh đạo giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa đều nhất trí chủ trương giáo dục đại học cần gắn với nghiên cứu khoa học nhưng “chỉ giới hạn các công cuộc nghiên cứu vào phạm vi thực dụng, phù hợp với tình trạng nông công kỹ nghệ đang chớm nở”.

2.2.2.2. Chương trình và phương pháp đào tạo 

Về tuyển sinh, điều kiện cơ bản để sinh viên có thể học ở các trường đại học của giáo dục đại học là phải có bằng Tú tài II. Danh từ Tú tài I và Tú tài II lần đầu tiên được dùng ở Việt Nam vào thời Pháp thuộc. Cơ bản các viện đại học miền Nam Việt Nam trước năm 1964 tuyển sinh theo ba cách: Ghi danh tự do; Ghi danh theo học có điều kiện; Tổ chức thi tuyển. 
Về học chế: Chế độ chứng chỉ thường được áp dụng đối với các trường đại học ghi danh tự do như Khoa học và Văn Khoa (trừ Đại học Luật khoa dù ghi danh tự do nhưng học theo niên chế). Chế độ học theo niên chế chỉ áp dụng cho Đại học Luật khoa và các trường có thi tuyển. Chương trình học trong giáo dục đại học Việt Nam sau 1954 cho tới những năm 60 của thế kỷ XX vẫn là mô phỏng chương trình đào tạo của giáo dục đại học Pháp, nặng tính lý thuyết, yếu về khoa học kỹ thuật. Ở bậc đại học, mặc dù có thêm nhiều chứng chỉ ứng dụng, chương trình đào tạo vẫn còn nặng về lý thuyết. 
Ngôn ngữ chính dùng trong giảng dạy và học tập: từ 1956 cho đến năm 1964 các Viện Đại học miền Nam Việt Nam bước vào quá trình chuyển từ tiếng Pháp sang dùng tiếng Việt. Đến trước năm 1965, việc áp dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ giảng dạy chính đã được áp dụng trong toàn bộ các trường đại học, ngoại trừ Y khoa Sài Gòn, Viện Đại học Đà Lạt. 

Về giáo trình đại học, tài liệu học tập phần lớn tùy thuộc vào giáo sư phụ trách giảng dạy bộ môn dưới sự chấp thuận của Hội đồng Khoa và Khoa trưởng của mỗi trường chuyên biệt. Phần lớn theo giáo trình (coursé) do giáo sư, giảng viên đại học tự biên soạn cho môn học mình phụ trách, phần lớn in ronéo, một số khác được in typo với kỹ thuật đơn giản, ít chú trọng hình thức. 

Do ảnh hưởng của chương trình học nặng về lý thuyết, sinh viên phải học theo một chương trình nặng nề và mô phỏng theo chương trình Pháp nên phương pháp giảng dạy từ trung học đến đại học đều là thuyết giảng cổ điển. Lối học tập của sinh viên cũng chỉ là học thuộc lòng theo kiểu “gạo bài”, thầy dạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn học sinh thì không có sáng kiến gì cả. 

2.2.3. Đội ngũ cán bộ giảng dạy và sinh viên 

2.2.3.1. Đội ngũ cán bộ giảng dạy 

Về số lượng, đội ngũ cán bộ giảng dạy trong đại học Việt Nam Cộng hòa khá mỏng so với sự tiến triển của số lượng sinh viên. Bộ phận giảng viên Việt Nam đã dần dần thay thế bộ phận giảng viên người Pháp vốn chiếm vị trí chủ đạo trong Đại học Đông Dương hay Viện Đại học hỗn hợp trước kia. Đại học Việt Nam Cộng hòa vẫn áp dụng quy chế của đại học hỗn hợp có từ năm 1953 về chế độ của giảng viên đại học. Chỉ có các những giáo sư có bằng Tiến sĩ các trường đại học của Pháp hoặc là đỗ bằng Agrégé ở Pháp mới được coi là Giáo sư thực thụ được hưởng nhiều ưu đãi, còn lại các đều là phụ khảo, giảng sư, giáo sư khế ước (Giảng viên hợp đồng), ăn lương giờ với đồng lương thấp kém và tương lai bấp bênh. 

2.2.3.2. Đội ngũ sinh viên 

Chế độ tuyển sinh tương đối dễ dàng nên các trường đại học Việt Nam Cộng hòa đều mở rộng cửa cho sinh viên ghi danh vào học. Phần lớn sinh viên xuất thân từ tầng lớp trung và thượng lưu trong xã hội ở khu vực thành thị. Trong hoạt động đoàn thể của sinh viên, đáng chú ý là sự xuất hiện và hoạt động của các tổ chức, tiêu biểu và hoạt động sôi nổi nhất phải kể đến Tổng hội sinh viên Quốc gia. 

2.2.4. Cơ sở vật chất, ngân sách và quản lý 
2.2.4.1. Cơ sở vật chất và ngân sách 

Cơ sở vật chất, ngân sách phục vụ cho hoạt động đào tạo của đại học từ năm 1956 đến năm 1964 nghèo nàn. Ngân sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa dành cho giáo dục, trong đó có giáo dục đại học luôn ở trong tình trạng thiếu thốn, ít ỏi. Ngân sách dành cho giáo dục thường rất hạn chế, chỉ từ 5 - 8% trong ngân sách quốc gia. 

2.2.4.2. Tổ chức quản lý 

Về mặt hành chính, Bộ Giáo dục nắm quyền điều hành tổng quát về giáo dục trong đó có cả giáo dục đại học. Giáo dục đại học vẫn theo quy chế đại học năm 1953 là quy chế theo kiểu Pháp nghĩa là dồn mọi quyền hành vào Hội đồng khoa và Hội đồng đại học, nghĩa là vào trong tay các giáo sư cao cấp nhất. Quy chế đại học này dành ưu đãi nhiều hơn cho những người có bằng cấp Pháp hơn là những người được đào tạo ở Việt Nam và một số nước khác. Giáo dục đại học trong thời gian này không có sự tự trị về hành chính, học vụ cũng như tài chính. 

Tiểu kết chương 2:

Sau Hiệp định Genève 1954, cuộc di cư năm 1954 đưa đội ngũ sinh viên, giảng viên đại học một phần cơ sở vật chất của Viện đại học hỗn hợp Việt Pháp từ miền Bắc vào miền Nam. Trên cơ sở hệ thống giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa của người Pháp, các viện đại học đầu tiên của chính quyền Việt Nam Cộng hòa được tái cấu trúc và thiết lập ở miền Nam và đã có sự mở rộng về quy mô. Những đặc điểm cơ bản của giáo dục đại học từ 1956 đến 1964 vẫn mang đậm ảnh hưởng của giáo dục đại học Pháp. Vì thế nên mặc dù Hoa Kỳ đã bắt đầu những viện trợ, những cố vấn, thử nghiệm ban đầu với mong muốn xóa bỏ những ảnh hưởng đó nhưng thực tế kết quả chưa đạt được nhiều. Sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng sinh viên nhập học vào các trường đại học, cùng với sự thiếu hụt nghiêm trọng của đội ngũ giảng viên, ngân sách, cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu tự trị về mặt quản trị đã tạo nên tình trạng “ao tù đại học” khi đại học vẫn nặng tính lý thuyết, xa rời đời sống thực tiễn. Yêu cầu cải tổ nền giáo dục đại học miền Nam Việt Nam đặt ra gay gắt và giáo dục đại học bước vào giai đoạn chuyển đổi tìm kiếm một đường hướng mới. 
Chương 3: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA
(TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975)
3.1. Hoàn cảnh lịch sử mới và một số tác động tới giáo dục đại học (1965 - 1975)

Trong những năm 1965 - 1975, chính trị, kinh tế - xã hội miền Nam Việt Nam có những biến động sâu sắc, trong đó quan trọng nhất là sự hiện diện của quân viễn chinh Mỹ và những hệ quả của nó. Trên phương diện giáo dục, viện trợ giáo dục của chính phủ Hoa Kỳ ngày càng có tác động sâu sắc, làm chuyển biến nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.

3.1.1. Mỹ trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam (1965) và bối cảnh lịch sử Việt Nam Cộng hòa (từ năm 1965 đến 1975) 

Để thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, từ năm 1965, Mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh và quân của các nước đồng minh của Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Hoàn cảnh lịch sử của chính quyền giáo dục đại học trong những năm 1965 đến 1975 về cơ bản đều không có những nhân tố thuận lợi cho việc phát triển một nền giáo dục đại học thực sự cả về vật chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những đặc điểm “bất bình thường” đó nó cũng tạo ra những hệ quả tác động không nhỏ tới sự vận hành, phát triển của giáo dục đại học trong thời gian này. 

3.1.2. Những tác động của viện trợ Hoa Kỳ 

Về phương diện văn hóa, giáo dục, trước năm 1965 khi quân Mỹ trực tiếp vào tham chiến ở miền Nam, đã có hàng trăm cố vấn Mỹ vào trực tiếp điều hành hầu như tất cả mọi lĩnh vực của kinh tế xã hội. Từ sau năm 1965 viện trợ giáo dục đại học của Hoa Kỳ ngày càng có những ảnh hưởng mạnh mẽ hơn thời gian trước và tạo ra nhiều tác động và nhiều biến chuyển của giáo đục đại học.

3.1.3. Chính sách giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1965 - 1975)

Trong tình hình chính trị và kinh tế như vậy, giáo dục Việt Nam Cộng hòa cũng có một số thay đổi. Ngày 1/12/1969, sắc lệnh số 660 - TT/SL của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa về quy định thay đổi hệ thống giáo dục, theo đó thì hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng hòa bậc trung học và tiểu học từ 1949 đến 1969 vốn là 2 bậc riêng rẽ, được sửa đổi thành một hệ thống duy nhất và liên tục trong 12 năm.

Hiến pháp của Việt Nam Cộng hòa năm 1967 đã công nhận văn hoá giáo dục phải được “đặt vào hàng quốc sách”; “nền giáo dục đại học được tự trị”. 

Thông điệp của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đọc trước Quốc hội Lưỡng viện ngày 6/10/1969 “xác nhận chủ trương giáo dục đại chúng là phải làm thế nào để tạo điều kiện và môi trường thuận tiện cho dân chúng ý thức được nhiệm vụ hầu (để) tích cực tham gia vào công tác giáo dục”. 

Từ năm 1970, quan điểm và chính sách giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa được bổ sung bằng việc chủ trương ngoài tính chất “dân tộc, nhân bản, khoa học” trước đây còn thực thi một đường lối giáo dục “đại chúng” và “thực tiễn”
3.2. Giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa (từ 1965 đến 1975)
3.2.1. Cấu trúc hệ thống giáo dục đại học
3.2.1.1. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp công lập

Từ năm 1965 đến 1975, trong hệ thống công lập Việt Nam Cộng hòa giáo dục đại học có sự mở rộng về quy mô với sự thành lập mới một số cơ sở giáo dục đại học công lập mang những màu sắc mới. 
Sự ra đời Viện Đại học Cần Thơ (1966) chứng tỏ sự chuyển dịch theo hướng gắn liền giáo dục đại học với chương trình phát triển của địa phương, đại học với thực tiễn của đời sống dân chúng; Sự ra đời Viện Đại học Bách khoa kỹ thuật đầu tiên (1973) mang đặc điểm mới là một viện Đại học bách khoa kỹ thuật đã đánh dấu bước ngoặt chuyển biến trong giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp với quá trình tái cơ cấu các trường cao đẳng, chuyên nghiệp; Hệ thống các trường đại học cộng đồng: là mô hình đại học có nguồn gốc từ Hoa Kỳ với đặc điểm cơ bản là sơ cấp (thường 2 năm) và đa ngành được du nhập vào miền Nam Việt Nam đầu những năm 70 thế kỷ XX. Sinh viên học ở đây để chuyển tiếp lên học ở các viện đại học lớn, hoặc mở mang kiến thức, hoặc học nghề để ra làm việc. Hệ thống trường cao đẳng và chuyên nghiệp: xuất hiện một số trường cao đẳng, chuyên nghiệp mới có xu hướng đào tạo gắn liền thực tiễn xã hội.        
3.2.1.2. Hệ thống các viện đại học tư lập

Các viện đại học tư lập ở miền Nam Việt Nam sau 1965 được thành lập mới gồm có Viện Đại học Minh Đức; Viện Đại học Cao Đài; Viện Đại học Hoà Hảo; Viện Đại học Cửu Long; Viện Đại học Tri Hành; Viện Đại học La San; Viện Đại học Phương Nam; Nữ học viện Regina Pacis, Việt Nam Điện toán Công ty. Trong bối cảnh nhu cầu của sinh viên ngày càng tăng, mặt khác trường ốc, phòng thí nghiệm, thư viện, giảng viên đại học…của đại học công thiếu trầm trọng; cơ cấu đại học công lập nặng nề không chuyển biến kịp theo nhu cầu của miền Nam Việt Nam, các trường đại học tư vì thế bắt đầu được hình thành nhiều lên để giải tỏa bớt những áp lực đó. 

3.2.2. Mục tiêu, chương trình và phương pháp đào tạo 

3.2.2.1. Mục tiêu đào tạo 

Từ năm 1970 trở đi, giáo dục đại học miền Nam Việt Nam đặt trọng tâm hoạt động vào những ngành học thực dụng, nhằm mục đích phục vụ đại chúng, đặc biệt về kinh tế. Do đó có thêm những viện đại học bách khoa, cộng đồng, nông lâm súc, kỹ thuật…ra đời, nhằm đào tạo chuyên viên trung cấp “làm một cái gì” hơn là “chỉ làm việc” mà thôi. 

3.2.2.2. Chương trình, phương pháp đào tạo

Xu hướng chuyển dịch về chương trình, phương pháp đào tạo là vượt qua những đặc điểm của giáo dục nặng về lý thuyết tổng quát của Pháp, thiên sang xu hướng đại chúng, thực dụng, chuyên môn hóa của Mỹ. 

Về học chế, giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa từ năm 1965 đến năm 1975 vẫn áp dụng chế độ đào tạo theo chứng chỉ và niên chế. Chế độ tín chỉ (Crédit) chỉ mới áp dụng kể từ niên khoá 1970 - 1971, trong khối đại học công lập ở miền Nam. Đây là học trình theo chế độ giáo dục đại học  của Hoa Kỳ. Ở miền Nam Việt Nam, Viện đại học đầu tiên áp dụng học chế tín chỉ trong đào tạo là Viện Đại học Cần Thơ. Từ năm 1971, các trường mới mở, các trường cộng đồng và các trường tư có xu hướng học theo chế độ tín chỉ. 
Chương trình đào tạo của các trường đại học chuyển hướng gắn liền với thực tiễn hơn bao gồm ở các các trường công lập, tư lập và cộng đồng. 

Ngôn ngữ giảng dạy, đến năm 1966, về cơ bản chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã thành công trong việc áp dụng chuyển từ giảng dạy và học tập bằng tiếng Pháp là chính sang dùng bằng tiếng Việt. 

Về giáo trình, một số giáo trình dùng chung cho nhiều trường đại học hoặc có đối tượng sử dụng rộng rãi được Trung tâm Học liệu, Bộ Giáo dục xuất bản. Cũng có các trường đại học lập được Ban Tu thư như Viện Đại học Huế, nhưng chỉ in được lẻ tẻ vài cuốn sách tham khảo. 

Về phương pháp đào tạo, ngoài phương pháp cổ điển là phương pháp thuyết giảng vẫn được sử dụng khá phổ biến trong việc truyền đạt kiến thức cho sinh viên thì trong các trường đại học, đặc biệt ở những ngành học gắn liền với thực tiễn, đội ngũ giảng viên và sinh viên đã áp dụng những phương pháp dạy và học mới, phong phú hơn. 

3.2.3. Đội ngũ cán bộ giảng dạy và sinh viên 

3.2.3.1. Đội ngũ cán bộ giảng dạy 

Về số lượng, tình trạng thiếu giảng viên giảng dạy đại học càng ngày càng trầm trọng tại tất cả các Phân khoa đại học, đặc biệt là tại Viện Đại học Sài Gòn. Đội ngũ giảng viên giai đoạn này được bổ sung bằng sự trở về của các trí thức được đào tạo từ Hoa Kỳ. Lớp trí thức này được gửi đi đào tạo ở Hoa Kỳ trở về tham gia vào công tác giáo dục đại học càng làm trầm trọng thêm tình trạng mâu thuẫn với lớp người đào tạo theo truyền thống Pháp. 

3.2.3.2. Đội ngũ sinh viên 

Điều kiện nhập học không có khó khăn cộng với nạn quân dịch ngày càng gay gắt do Mỹ không ngừng leo thang chiến tranh khiến cho số lượng sinh viên đăng ký theo học tại các Viện đại học ở miền Nam tăng nhanh. Áp lực sĩ số sinh viên đại học ngày càng mạnh mẽ. Từ sau năm 1965, đội ngũ sinh viên đã có sự phát triển không chỉ về mặt số lượng, mà còn có sự phát triển trong tư tưởng, nhận thức khi được tiếp xúc với nhiều luồng tư tưởng Âu Mỹ trong khung cảnh đại học. Sự phát triển nhận thức đó đã là cơ sở để họ có những chuyển biến hành động trước những vấn đề thời cuộc lúc bấy giờ đang diễn ra vô cùng nóng bỏng ở miền Nam Việt Nam. 
3.2.4. Cơ sở vật chất, ngân sách và quản lý 

3.2.4.1. Cơ sở vật chất, ngân sách 
Về cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học ngày càng tăng cao của các cơ sở giáo dục đại học miền Nam Việt Nam, các viện đại học miền Nam Việt Nam đã có chính sách linh hoạt và chủ động nhất trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học. Từ năm 1970 trở đi, do những khó khăn khác nhau (viện trợ của Mỹ giảm, bối cảnh chính trị xã hội không thuận lợi) việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các viện đại học mới thành lập có sự hạn chế hơn trước. Về ngân sách, Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967, điều 10 ghi rõ: Một ngân sách thích đáng phải được dành cho việc phát triển văn hóa giáo dục. Nhưng trong thực tế khoản ngân khoản đó rất eo hẹp. Ngân sách giáo dục chỉ chiếm 5% ngân sách quốc gia (miền Nam) và ngân sách đại học chỉ vào khoản 10% của ngân sách giáo dục. 

3.2.4.2. Tổ chức quản lý 
Về phương diện tổ chức, càng về sau nền đại học miền Nam Việt Nam càng thiên về tinh thần thực dụng của nền đại học Hoa Kỳ. Chế độ tự trị đại học ngày càng được nhấn mạnh. Một thành công của các nhà giáo dục miền Nam lúc ấy là đã tranh thủ ghi được vào Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa năm 1967 điều khoản nêu rõ “Điều 10: Nền giáo dục đại học được tự trị”. 
Tiểu kết chương 3:

Năm 1965 với việc Mỹ đổ quân trực tiếp tham chiến đánh dấu một sự tác động đến không chỉ về quân sự, chính trị, kinh tế - xã hội miền Nam Việt Nam mà còn cả ở trên lĩnh vực giáo dục đại học. Sự hiện diện của các phái đoàn cố vấn đại học và những viện trợ giáo dục Hoa Kỳ ngày càng sâu rộng và đi vào bản chất nhằm mục tiêu đánh bật những ảnh hưởng của giáo dục Pháp trong giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa. Giáo dục đại học chuyển sang xu hướng chịu ảnh hưởng rõ nét của nền giáo dục Hoa Kỳ về nhiều phương diện. Sự xuất hiện các trường đại học trẻ mới thành lập tại Sài Gòn và một số địa phương khác. Nội dung chương trình học đã bớt đi sự nặng nề nặng tính lý thuyết, phương pháp đào tạo chú trọng phát triển cá nhân, giao thiệp giữa cá nhân với nhau, phát triển hiệu quả kinh tế. Những trường đại học mới thành lập đã chuyển dịch sang áp dụng chế độ đào tạo theo tín chỉ điển hình của giáo dục Hoa Kỳ. Tính thực dụng của giáo dục đại học Mỹ, cùng với quá trình can thiệp ngày càng sâu rộng của Mỹ vào miền Nam, dần dà và bằng nhiều cách khác cũng được định hình và xác lập được chỗ đứng. Tuy nhiên, điểm nổi trội mà ai cũng có thể nhận thấy trong các hoạt động giáo dục của các viện đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ này là sự phụ thuộc ngày càng chặt chẽ về nhiều mặt của các viện đại học vào chính sách viện trợ của Mỹ. Chính sách viện trợ có mục tiêu thiết lập một hệ thống giáo dục đại học phục vụ cho quá trình can thiệp lâu dài của Mỹ ở miền Nam. Sắc thái riêng, dấu ấn Việt Nam trong các viện đại học dường như là rất yếu ớt. Điều mà khẩu hiệu “Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng” của chính quyền cũng như các viện đại học luôn cố gắng cổ xúy nhưng trong thực tế đã không thực hiện được.

Chương 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT
4.1. Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa chuyển biến từ ảnh hưởng của giáo dục đại học Pháp sang giáo dục đại học Hoa Kỳ.

Kế tục mẫu hình giáo dục đại học Pháp xây dựng ở Đông Dương, sau khi được người Pháp chuyển giao cho miền Nam Việt Nam, giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa từ năm 1956 đến năm 1964 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt tình trạng chuyển tiếp từ truyền thống trí thức hàn lâm của đại học Pháp. Trước năm 1965, những hoạt động tìm hiểu, cố vấn cho hoạt động của giáo dục và Giáo dục đại học đã được Mỹ tiến hành, nhưng phải đến năm 1965 và mạnh mẽ là từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX giáo dục đại học miền Nam bắt đầu thể hiện xu hướng ảnh hưởng mô thức giáo dục đại học Mỹ một cách rõ nét.
4.2. Giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa phát triển tự phát, thiếu kế hoạch.
Nhìn bề ngoài, con số gia tăng chóng mặt về trường sở, số giáo sư, số học sinh, sinh viên có vẻ như cho thấy sự lớn mạnh của hệ thống giáo dục, nhưng thực ra đó chỉ là những tiến bộ về lượng chứ không phải về chất. 

4.3. Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa vận hành trong bối cảnh chiến tranh.

Nền giáo dục đại học mà chính quyền Việt Nam Cộng hòa cố gắng xây dựng ở miền Nam trong suốt hơn 20 năm là một nền giáo dục thời chiến, có nhiệm vụ phục vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Ngoài việc trường đại học đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa, chính quyền còn tìm thấy ở đây một nguồn bổ sung nhân lực to lớn phục vụ cho cuộc chiến tranh. Giáo dục đại học không còn thuần tuý giải quyết các vấn đề về đào tạo nhân lực mà còn là phương tiện để giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách khác

4.4. Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa thể hiện vai trò nhất định (từ 1956 đến 1975).
4.4.1. Đáp ứng nhu cầu giáo dục bậc đại học của dân chúng miền Nam Việt Nam 
Nói chung, cùng với các cấp học phổ thông, giáo dục đại học đã có những cố gắng nhất định trong việc xây dựng một nền học vấn hiện đại phục vụ cho nhu cầu học tập ngày càng tăng cao trong xã hội miền Nam Việt Nam.
4.4.2. Cơ bản đào tạo nguồn nhân lực cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa


Giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa đã đào tạo được một bộ phận nhân lực cho chính quyền trong một số lĩnh vực chủ yếu như hành chính, luật, y, dược, sư phạm, kỹ thuật, công tác xã hội…Mỗi năm giáo dục đại học đã cung cấp cho nhu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội miền Nam từ 15 -25.000 sinh viên từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp trên nhiều lĩnh vực. Song điểm hạn chế của hệ thống giáo dục miền Nam về đào tạo nhân lực là đào tạo không phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
4.4.3. Bước đầu đặt nền tảng cho việc nghiên cứu khoa học phục vụ thực tiễn
Nghiên cứu khoa học là trong những sứ mệnh đặc biệt của giáo dục đại học. Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa đã ý thức được gắn công tác giảng dạy với hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong thực tế, các trường đại học như Y, Dược, Hải học viện Nha Trang, Kiến trúc của Viện Đại học Sài Gòn, một số phân khoa của Viện Đại học Đà Lạt cũng đã tiến hành một số nghiên cứu gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Song vì nhiều hạn chế về điều kiện, phương tiện cũng như sự đầu tư thích đáng nên thành tích nghiên cứu khoa học trong đại học miền Nam Việt Nam chưa đạt được kết quả đáng kể.   

4.4.4. Góp phần phát huy văn hóa dân tộc và mở rộng giao lưu với bên ngoài

Mặc dầu gặp khó khăn và nhiều trở ngại, ở các đại học Việt Nam Cộng hòa đã cố gắng thực hiện nguyên tắc phát huy văn hóa dân tộc về nhiều phương diện. Trước hết là vấn đề nhân sự, đội ngũ giảng viên giảng dạy ở các cấp, các ngành, trước đây hầu hết do người Pháp đảm nhận, dần dần đã được thay thế bằng các nhà sư phạm Việt Nam trong chừng hạn có thể được. Về vấn đề ngôn ngữ giảng dạy ở bậc đại học, Việt Nam Cộng hòa cũng đã thực hiện được chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Việc xây dựng tinh thần và nền văn hóa dân tộc có thể thấy rõ ràng hơn khi nhìn nhận vào nội dung chương trình giảng dạy tại các phân khoa đại học ở Việt Nam. Các môn học nào liên quan mật thiết đến dân tộc, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia đều được bổ túc và mở thêm.  

Giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa cũng có những hoạt động thể hiện sự cởi mở, khai phóng trong giao lưu văn hóa quốc tế. Ý thức tầm quan trọng của sự giao lưu quốc tế trong việc phát triển nền giáo dục đại học, các nhà lãnh đạo đại học miền Nam đã tổ chức những sự hợp tác, trao đổi với các đại học và học viện nước ngoài về kinh nghiệm, kỹ thuật, văn hoá; trao đổi giáo sư, sinh viên.

4.5. Sự chuyển biến trong giáo dục đại học cũng tạo ra xu thế tiếp nhận tư tưởng, văn hóa, lối sống của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 
Giáo dục đại học chuyển biến theo hướng ngày càng ảnh hưởng những nhân tố giáo dục Hoa Kỳ. Đi kèm với quá trình chuyển biến đó cũng gắn chạt với mục tiêu truyền bá văn hóa, tư tưởng của Mỹ thông qua kênh văn hóa giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học nói riêng. Những ảnh hưởng của văn hóa giáo dục theo hướng ảnh hưởng của Mỹ vô hình chung đã tạo ra đời sống văn hóa sôi động, đa dạng, nhiều màu sắc của miền Nam Việt Nam. Trong bối cảnh đa dạng về mặt văn hóa và phần nào dân chủ trong giáo dục đại học đó góp phần làm phân hóa giới trí thức và sinh viên miền Nam Việt Nam theo hướng đứng lên đấu tranh đòi dân chủ thực sự và độc lập chủ quyền cho miền Nam Việt Nam.
4.6. Sự chuyển biến của giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa gợi mở ra một số kinh nghiệm cho giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.

4.6.1. Cần xác định tự trị đại học là một yếu tố tiên quyết để phát triển đại học.

Các trường đại học ở miền Nam trước 1975 đã được chính quyền miền Nam thừa nhận nguyên tắc tự trị đại học về cả tài chánh, học chánh (chương trình, bằng cấp) và hành chánh…Nhờ nguyên tắc này mà các đại học tự phát triển không bị hạn chế, họ đã linh động đổi mới chương trình theo sự phát triển của quốc tế và nhu cầu trong nước. Các trường thi đua cạnh tranh cho thương hiệu trường mình, nhằm có một uy tín vượt trội, thu hút sinh viên, thu hút giáo sư giỏi. Có tự trị đại học thì mới có tự do đi vào nghiên cứu khoa học, tự do nghiên cứu những vấn đề mà mình quan tâm, và theo khả năng mình. Khi nguyên tắc tự trị đại học chỉ mới được “Hiến chế”, nghĩa là mới được ghi vào Hiến pháp, thì cũng có nghĩa là còn được hiểu “chung chung”, tùy ý. Nguyên tắc tự trị đại học phải cần được pháp chế hóa thành đạo luật, sắc luật hay tối thiểu bằng một quy chế đại học để cụ thể hóa các nội dung của nguyên tắc này về học chánh, tài chánh, thì mới thực sự tạo điều kiện dễ dãi và chắc chắn cho ngành đại học phát triển. Tự chủ thực chất, liên quan chủ yếu đến tự chủ về quản trị, và kèm theo đó là một hệ thống giám sát minh bạch và hiệu quả, mới thực sự là điều mà Việt Nam đang cần để có thể nâng cao hiệu quả và chất lượng của giáo dục đại học. Đây mới chính là gốc rễ của câu chuyện nâng cao chất lượng đào tạo đại học chứ không phải học chương trình bằng ngoại ngữ gì hay phải trả cho các giáo sư một tháng bao nhiêu tiền.
4.6.2. Cần xây dựng chương trình đào tạo đa ngành, linh hoạt và có tính mở.
Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa để lại nhiều điểm hợp lý về mô hình đại học đa ngành, chương trình đào tạo linh hoạt, có tính mở, đồng thời “mềm đầu vào, cứng đầu ra” trong các hình thức tuyến sinh vào đại học cũng như đa dạng hóa các hình thức trường lớp gồm cả công lập, tư lập và hệ thống đại học cộng đồng căn bản; áp dụng học chế tín chỉ đề cao tính năng động của sinh viên trong học tập…
4.6.3. Kinh nghiệm về áp dụng các mô hình đại học trên thế giới
Trong giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa có sự tiếp thu ảnh hưởng của hai mẫu hình giáo dục Pháp và Mỹ cũng là hai khuynh hướng tiêu biểu của giáo dục đại học là giáo dục đại học tinh hoa và giáo dục đại học thực dụng. Mỗi khuynh hướng đã để lại nhiều tác động, nhiều đặc điểm đặc trưng gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của giáo dục đại học Việt Nam. Trong quá trình đổi mới giáo dục đại học hiện nay, việc học hỏi, tiếp thu những giá trị của các mẫu hình giáo dục đại học tiên tiến là một nhu cầu tất yếu.
Từ trong giáo dục đại học miền Nam Việt Nam cho thấy rằng cả Pháp và Hoa Kỳ đều không phải là một khuôn mẫu riêng dành cho Việt Nam, cũng như vậy với bất kỳ quốc gia nào khác. Vấn đề là phải tìm hiểu đặc thù nền giáo dục của một vài quốc gia, phân tích điểm mạnh điểm yếu của họ rồi chọn lọc một vài đặc điểm đem thử nghiệm hay ứng dụng cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam. 
Tiểu kết chương 4:
Tuy hình thành và phát triển nhờ viện trợ của Mỹ, chịu ảnh hưởng ngày càng đậm mô hình giáo dục đại học Mỹ về nhiều mặt (từ tổ chức, điều hành đến chương trình và nội dung giảng dạy) nhưng các viện đại học ở miền Nam Việt Nam 1956 - 1975 cũng đã có những đóng góp đối với toàn bộ nền giáo dục miền Nam. Các viện đại học được coi là tinh hoa của xã hội, là đích đến lý tưởng của cả một thế hệ thanh niên miền Nam. Và với vị thế đó, các viện đại học đã khẳng định được vai trò không thể thay thế được trong việc đào tạo nguồn nhân lực có năng lực phục vụ cho chính quyền miền Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc đại học của con em dân chúng miền Nam Việt Nam sau năm 1955. Cho dù giáo dục đại học ở miền Nam rõ ràng có sự học hỏi và chịu ảnh hưởng ngày càng sâu đậm của giáo dục đại học Mỹ nhưng những khía cạnh của việc xây dựng tính dân tộc cũng như việc mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế cùng một số bài học về quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học của giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa vẫn là những kinh nghiệm bổ ích cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu về giáo dục đại thời Việt Nam Cộng hòa, luận án đi đến một số kết luận như sau: 

1. Giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa tồn tại gắn liền với bối cảnh đặc thù và chịu tác động bởi các bởi chính sách, mục tiêu của chính quyền này. Từ sau Hiệp định Genève, năm 1954, Việt Nam tạm thời bị chia làm hai miền khác nhau. Trong khi miền Bắc được giải phóng và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, ở miền Nam, Mỹ đã viện trợ cho sự hình thành và hoạt động của chính thể Việt Nam Cộng hòa. Với mục tiêu xây dựng một “quốc gia hùng mạnh” ở miền Nam Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã bắt tay vào xây dựng thể chế chính trị, bộ máy kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội riêng. Chính thể Việt Nam Cộng hòa với tư cách là một “Nhà nước dân chủ” hoàn chỉnh, có đầy đủ công cụ và hình thức của một “Quốc gia độc lập”, thực hiện những chính sách đối nội, đối ngoại của một thực thể nhà nước, chịu sự tác động của môi trường chính trị thế giới và khu vực, đặc biệt là nằm trọn trong quỹ đạo của Mỹ, làm công cụ cho chính sách thực dân mới và thực hiện chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ ở khu vực này. Trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, miền Nam Việt Nam bị biến thành một “quốc gia riêng biệt”, nền giáo dục đại học miền Nam do vậy phải nhằm mục tiêu đào tạo ra một đội ngũ nhân lực phục vụ cho “quốc gia riêng biệt” đó. Giáo dục đại học trở thành một trong những chính sách quan trọng mà chính quyền phải chú ý nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực, đào tạo một đội ngũ công chức phục vụ chế độ và khảo cứu các vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội miền Nam. Là thể chế giáo dục bậc cao của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, giáo dục đại học phục vụ mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đủ mạnh để “kiến thiết quốc gia” ở miền Nam Việt Nam, xây dựng quốc gia hùng cường để thực hiện nhiệm vụ chống Cộng sản, chống chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc. Trên cơ sở kế thừa giáo dục đại học Pháp Việt chuyển từ miền Bắc vào trong cuộc di cư năm 1954, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã cố gắng tìm kiếm mô hình cho sự phát triển của giáo dục đại học miền Nam để vừa phát triển kinh tế - văn hóa, vừa phục vụ đắc lực cho cuộc chiến tranh chống Cộng dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ. 

2. Giáo dục đại họcViệt Nam Cộng hòa có sự chuyển biến từ những ảnh hưởng của giáo dục Pháp (từ năm 1956 đến năm 1964) sang xu hướng ảnh hưởng giáo dục đại học Hoa Kỳ (từ năm 1965 đến năm 1975). Giáo dục đại học chuyển biến từ giáo dục đại học tinh hoa kiểu Pháp sang giáo dục đại học đại chúng kiểu Hoa Kỳ. Sự chuyển biến này cho thấy xu hướng phát triển tất yếu của giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa gắn liền với bối cảnh chung của lịch sử phát triển giáo dục đại học phương Tây. Đến thế kỷ XX, thời đại hậu công nghiệp và kinh tế trí thức cùng với quá trình phát triển của khoa học công nghệ và nền sản xuất hiện đại, đại học phương Tây đã vượt qua trào lưu giáo dục tinh hoa, tiêu biểu như đại học Pháp để tiến tới trào lưu giáo dục đại chúng, thực tiễn tiêu biểu như mô hình đại học Hoa Kỳ. Gắn liền với bối cảnh riêng của miền Nam Việt Nam, giáo dục đại học thời Pháp thuộc chỉ mới dành cho một thiểu số có điều kiện trong xã hội  theo học Đại học Đông Dương lúc bấy giờ đặt ở Hà Nội hoặc đi du học ở Pháp. Khi giáo dục đại học được chuyển giao từ người Pháp sang cho chính quyền Bảo Đại, sau đó được chính quyền Việt Nam Cộng hòa tiếp quản đã góp phần làm cho giáo dục đại học được đại chúng hóa, đưa giáo dục đại học từ đại học hàn lâm hướng sang gần gũi và phục vụ nhiều hơn nhu cầu học tập bậc đại học của bộ phận cư dân miền Nam Việt Nam. 

3. Về mô hình tổ chức và hoạt động, giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa mô phỏng theo những mẫu hình giáo dục Âu Mỹ, đồng thời kế thừa những thành quả của nền giáo dục Pháp vốn có ở Việt Nam. Hệ thống giáo dục đại học khá đa dạng bao gồm hệ thống chính danh 4 năm trở lên và hệ thống cộng đồng 2 năm hoặc nhiều hơn được tổ chức thành những đơn vị tự trị gọi là Viện đại học. Mỗi Viện đại học gồm một số khoa (tức faculté hoặc faculty), còn gọi là phân khoa, cũng có khi gọi là trường. Càng về sau giáo dục đại học tiến dần tới hình thức tổ chức các trường đại học theo kiểu Mỹ (college) thay thế cho lối phân khoa (faculté) vốn là đặc trưng theo lối Pháp. Bên cạnh đó còn tồn tại cả các loại hình trường cao đẳng, chuyên nghiệp nhằm hướng tới đào tạo nhân lực cán sự chuyên môn, kỹ thuật. Về loại hình đại học miền Nam Việt Nam gồm cả các trường công lập và tư lập, có cả các trường đại học tư do tôn giáo mở. Về ngành nghề đào tạo, nói chung ở bậc đại học ở miền Nam Việt Nam đào tạo đa ngành, có đủ các ngành nghề lớn, trong đó, số sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn chiếm 2/3, chủ yếu là Luật và Văn khoa. Về khoa học tự nhiên thì cơ cấu ngành học đại thể giống Pháp, về khoa học - kỹ thuật thì giống Mỹ (đào tạo ngành rộng). Trong các viện đại học công thì ngành kinh tế học chung với ngành luật, ngành kinh tế này thực chất là ngành kinh tế - chính trị, chưa có những ngành quản lý kinh tế cụ thể. Một số viện đại học tư có ngành quản lý kinh tế cụ thể (quản trị xí nghiệp hoặc quản trị kinh doanh). Những viện đại học tư, do các tổ chức tôn giáo mở có dạy thần học (Đà Lạt dạy thần học, Vạn Hạnh dạy Phật học)…Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa xây dựng được hệ thống các viện đại học trải khắp các đô thị lớn (Sài Gòn, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ…) và một số đại học cộng đồng gắn liền với một số địa phương như Tiền Giang, Nha Trang…

4. Trong quá trình tồn tại (từ năm 1956 đến năm 1975), giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa đã đạt được một số kết quả và thể hiện được vai trò nhất định. Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng Viện, trường đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp ở cả hai hệ thống công lập và tư lập, các cả đại học cơ bản cũng như hệ thống cao đẳng, chuyên nghiệp đã đáp ứng nhu cầu học đại học tăng nhanh trong thanh niên miền Nam Việt Nam. Từ năm 1965 cho đến những năm 70 của thế kỷ XX, giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa vận động chuyển biến sang ảnh hưởng của mẫu hình giáo dục đại học Hoa Kỳ mang những giá trị hợp lý và tính thực tiễn cao đã phần nào khắc phục được những nhược điểm về tính lý thuyết, từ chương của giáo dục đại học theo kiểu Pháp. Điều đó được thể hiện cụ thể trong sự thay đổi theo chiều hướng thực dụng trong mục tiêu đào tạo, sự đa dạng hóa và chuyên nghiệp hóa trong nội dung và phương pháp đào tạo, sự ra đời của các đại học công và tư lập cũng như các loại hình giáo dục đại học mới được du nhập như đại học cộng đồng, đại học bách khoa kỹ thuật kiểu Mỹ mang hơi thở mới với xu thế gắn liền với sự phát triển của địa phương, của cộng đồng. Sự chuyển đổi học chế sang mô hình tín chỉ đề cao sự năng động, sự linh hoạt của sinh viên trong quá trình học tập. Đồng thời, giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa đã tiệm cận được tự trị đại học vốn là một giá trị cốt lõi của giáo dục đại học. Về cơ bản, giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa đóng vai trò trong việc đáp ứng nhu cầu học tập bậc đại học ngày càng gia tăng của dân chúng miền Nam cũng như góp phần đào tạo cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa đội ngũ nhân lực, đồng thời phát huy văn hóa, mở rộng giao lưu với bên ngoài, đặt nền tảng cho nghiên cứu khoa học phục vụ thực tiễn. 

5. Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa đã góp phần đào tạo ra một lớp trí thức có trình độ, ở nhiều khía cạnh khác nhau cũng có những đóng góp nhất định. Đào tạo ở bậc đại học là đào tạo ở bậc học cao cấp, hướng tới tạo ra một đội ngũ trí thức trình độ cao cho xã hội. Kết quả của quá trình đào tạo của giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa là đã sản sinh ra một bộ phận trí thức miền Nam Việt Nam. Về trình độ chuyên môn, họ có cơ hội được tiếp xúc với cả hai nền giáo dục là giáo dục cổ điển, hàn lâm như giáo dục Pháp và đại chúng, thực tiễn như giáo dục Hoa Kỳ nên họ tích lũy được những tri thức của nhân loại, làm giàu cho vốn trí thức của bản thân mình và thể hiện ra bằng cách đóng góp cho nền học thuật cũng như những vấn đề thực tiễn của miền Nam Việt Nam. Về lập trường chính trị, bộ phận trí thức miền Nam Việt Nam trước những vấn đề thời cuộc cũng có những sự chuyển hướng, sự phân hóa. Đội ngũ trí thức trong đó có bộ phận sinh viên về cơ bản đều là những người thức thời, nhạy cảm với những vấn đề mang tính thời cuộc và có tinh thần dân tộc. Tuy có thể họ có khuynh hướng chính trị có khác nhau, nhưng đều là những người có chuyên môn, thực tâm muốn xây dựng một miền Nam Việt Nam phát triển về mặt kinh tế, tự chủ về mặt văn hóa. Một số lớn trong bộ phận trí thức này có sự chuyển biến tích cực trên cơ sở vấn đề dân tộc. Họ đã có những đóng góp khác nhau cho miền Nam Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh. Sau 1975, trí thức miền Nam Việt Nam một bộ phận di tản định cư ở nước ngoài do bối cảnh chính trị, bộ phận vẫn ở trong nước, họ đều ít nhiều có đóng góp cho sự phát triển Việt Nam trên nhiều lĩnh vực dựa trên trình độ của mình. 

6. Giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập. Giáo dục đại học vận hành trong bối cảnh chiến tranh luôn trong tình trạng thiếu ổn định, áp lực sĩ số sinh viên nặng nề trong bối cảnh đại học thiếu giảng viên, thiếu ngân sách tài trợ và cơ sở vật chất. Sự phát triển của giáo dục đại học chủ yếu thể hiện ở số lượng, ít thể hiện sự phát triển về chất. Dưới tác động của viện trợ giáo dục Mỹ, giáo dục đại học càng ngày càng phụ thuộc chặt chẽ vào Mỹ trong khi đó những ảnh hưởng của giáo dục đại học Pháp chưa kết thúc. Sự hòa trộn của cả những ảnh hưởng giáo dục đại học của Pháp và xu thế ảnh hưởng từ Mỹ đã làm cho ý thức xây dựng một nền giáo dục đại học mang màu sắc Việt Nam thực tế chưa thực hiện được. Đào tạo vẫn nặng về lý thuyết, nặng về khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật thực hành và ứng dụng gắn liền với nghiên cứu khoa học vẫn còn chưa được chú trọng đúng mức. Do đó, hệ quả sinh viên ra trường vẫn thất nghiệp là chủ yếu, đào tạo chưa thực sự bắt kịp nhu cầu “kỹ nghệ hóa” của miền Nam Việt Nam. Vấn đề tự trị đại học được xác nhận trong Hiến Pháp 1967 nhưng chưa được xác định rõ ràng bằng Dự luật chính thức, trong khi đó các văn kiện pháp lý quy định việc tổ chức các Viện Đại học trở nên lạc hậu, quy chế nhân viên đại học gây nhiều bất mãn trong đội ngũ giảng viên và không thu hút được nhân tài. Đời sống sinh viên thấp kém, thiếu thốn đủ mọi tiện nghi, không có phòng đọc sách, phương tiện đi lại, giải trí nên trước những biến động chính trị, xã hội sinh viên lâm vào khủng hoảng cả về vật chất lẫn tinh thần. Tất cả những hạn chế của giáo dục đại học đều đã bắt nguồn từ một yếu tố căn bản đó là chính quyền Việt Nam Cộng hòa thiếu hẳn một chính sách quy mô liên tục và những kế hoạch hợp lý để phát triển đại học và giáo dục đại học ngày càng lệ thuộc chặt chẽ vào Hoa Kỳ. Sự quan trọng của nền đại học chưa được đặt đúng tầm mức bởi vì các vấn đề chính trị, an ninh, quân sự, kinh tế…đã thu hút hầu hết tài nguyên và nhân lực của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Phi trường, quân trại đã được thành lập một cách quy mô khắp miền Nam Việt Nam, trong khi đó hàng ngàn sinh viên chen lấn nhau trong những giảng đường chật hẹp, thiếu không khí, ánh sáng và các tiện nghi khác. Thực tế chính quyền Việt Nam Cộng hòa nhiều lần tuyên bố rằng tương lai của chế độ này tùy thuộc vào kết quả của sự giáo dục các công dân tại đại học, nhưng rõ ràng là chính sách dành cho giáo dục đại học cho thấy chính quyền chưa đầu tư thích đáng và chu đáo cho đào tạo bậc đại học. 

7. Nghiên cứu về giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa luận án cho rằng cần khách quan, khoa học hơn trong nhận định, đánh giá và thái độ tiếp nhận nền giáo dục này. Sau năm 1975, chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, giáo dục đại học miền Nam Việt Nam được tiếp nhận và hòa nhập vào dòng chảy chung của giáo dục đại học Việt  Nam. Những đặc điểm của giáo dục hình thành trong bối cảnh chiến tranh, phục vụ cho những mục tiêu thực dân mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã được cải biến cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước Việt Nam sau ngày giải phóng. Trong quá trình tiếp nhận nền giáo dục đại học miền Nam Việt Nam, không phải là không có những khuynh hướng, cách nhìn nhận, quan điểm cho rằng nền giáo dục này hoàn toàn là “di sản của chế độ cũ” và dẫn tới xu hướng phủ nhận sạch trơn những đặc điểm của giáo dục này. Qua nghiên cứu đề tài này, luận án đã phục dựng lại bức tranh về giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa với tất cả hoạt động, đặc điểm, vai trò. Đồng thời, tác giả luận án đi đến đúc kết được một số nhận định, đánh giá khách quan, khoa học về những ưu điểm cũng như tồn tại, bất cập có giá trị tham khảo, bổ sung của nền giáo dục này. Với nhận thức như vậy, luận án thấy rằng giáo dục đại học miền Nam Việt Nam trước năm 1975 phải được tiếp nhận với tư cách là một di sản từ trong quá khứ của lịch sử. Những đặc điểm của nền giáo dục này tạo nên sự đa dạng, phong phú của bức tranh lịch sử giáo dục đại học Việt Nam và sẽ được hòa nhập vào dòng chảy chung trong tư tưởng hòa đồng và hội nhập về văn hóa giáo dục. Những kỳ vọng về việc xây dựng một nền đại học mang dấu ấn Việt Nam, mang tính hài hòa, chắt lọc những giá trị tiến bộ, hợp lý, hướng đến mục tiêu vì tương lai Việt Nam cần được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên những kinh nghiệm và bài học từ quá khứ. Đó sẽ là một sự kế thừa và là sự học hỏi hết sức cần thiết
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